PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 4 - CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2020 — 2021

Ngày kiểm tra: Thứ tư, ngày 07/01/2021

	Mạch kiến thức, kĩ năng


	Số câu,

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước (khoảng tư năm 700 TCN đến năm 179 TCN
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	2. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập ( từ năm 179TCN đến năn 938)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	3.Buổi đầu đôc lập( từ năm 938 đến năm 1009)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	4. Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đến năm 1226)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	4

	5. Nước Đại Việt thời Trần
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	(từ năm 1226 đến năm
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	1.0

	1400)
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	5

	6.. Dãy Hoàng Liên Sơn
	Số câu Số câu


	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	7. Trung du Bắc Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	
	7
	

	8. Tây Nguyên.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	     Địa phương.
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	9
	
	
	8
	9

	9. Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	10

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3.0
	
	3.0
	
	
	3.0
	
	1.0
	6.0
	4.0

	
	
	
	
	
	
	
	


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

 TRƯỜNG TH QUANG TRUNG


ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 4
NĂM HỌC 2020– 2021

Ngày kiểm tra: Thứ tư, ngày 07/01/2021

A. PHẦN LỊCH SỬ (5điểm)

Câu 1: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng.(M1)
             Đinh Bộ Lĩnh có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?
A. Lập nước Âu Lạc

B. Dời kinh đô ra Thăng Long

C. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước
D. Chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống
Câu 2: ( 1điểm)   Hãy chọn các từ: thuỷ triều, bãi cọc, năm 938, Nam Hán,  rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp (M2).
Quân.................... kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta, lợi dụng ..................... lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào ................... rồi đánh tan quân xâm lược ...................
Câu 3: ( 1điểm) Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho thích hợp: (M2)



Câu 4: (1điểm) Em hãy kể một số ngôi chùa ở địa phương mà em biết (có thể qua tranh ảnh, hoặc nghe kể lại) ? Em đã làm gì để bảo vệ cảnh quan môi trường khi đi thăm chùa?(M3)
Câu 5:(1 điểm): Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào ? Hãy viết từ 3 đến 5 câu nói về nhân vật ấy? ( M4)
B.  PHẦN ĐỊA LÍ ( 5điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở các câu 6,7
Câu 6: ( 1điểm) Dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta là:M1
           A. Dãy Sông Gâm

           B. Dãy Hoàng Liên Sơn

           C. Dãy Trường Sơn

           D. Dãy Ngân Sơn 

Câu 7: ( 1điểm) Trung du Bắc Bộ là một vùng ?M1

A . Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.                          

B . Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.                      

C . Vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

D. Vùng đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

Câu 8: ( 1điểm) Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:(M2)

	Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên
	
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

	1. Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba-dan.           
	
	A. Khai thác sức nước.

	2. Có nhiều đồng cỏ lớn.                                                        
	
	B. Khai thác gỗ và lâm sản.

	3. Là nơi bắt nguồn nhiều con sông.                            
	
	C. Trồng cây công nghiệp lâu năm.

	4. Có nhiều loại rừng.           
	
	D. Chăn nuôi gia súc.


Câu 9: ( 1điểm)  Vì sao ĐăkLăk lại thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm?(M3)

Câu 10: (1 điểm) Hãy cho biết vì sao nhà ở đồng bằng Bắc Bộ thường làm cửa chính quay về hướng Nam và được xây dựng chắc chắn?(M3)
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 4

A.  PHẦN LỊCH SỬ ( 5điểm)
Câu 1: ( 1điểm)   Đáp án C  Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước
Câu 2: ( 1điểm)   Thứ tự các từ cần điền: Nam Hán ; thuỷ triều; bãi cọc;  năm 938
Câu 3: ( 1điểm) 

	Cột A
	 
	Cột B

	Khoảng 700 năm TCN, nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là
	 
	Vua Hùng

	Thành Cổ Loa là thành tựu đặc sắc về quốc phòng của nước
	 
	Âu Lạc

	Nước Văn Lang tồn tại qua mười tám đời
	 
	Văn Lang


Câu 4: ( 1điểm) 
 -Chùa Thiện An, chùa Đạt Hiếu, Chùa An Lạc, Chùa Thanh Lương, Chùa An Hòa, Chùa Khải Đoan...( 0,5 điểm)

-Khi đến thăm chùa em không xả rác bừa bãi, không bẻ cành, không trèo lên các tượng, không bôi bẩn vẽ bậy lên tường...(0,5 điểm)

Câu 5: ( 1điểm)  Tùy vào câu trả lời của học sinh để GV cho mức điểm phù hợp
Ví dụ : Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật  Trần Quốc Tuấn;  

Hoặc Trần Nhân Tông; hoặc  Trần Quang Khải... ...( 0,5 điểm)
-VD về đoạn văn: Trần Quốc Tuấn là một anh hùng yêu nước, là người văn võ song toàn. Ông nổi tiếng với các tác phẩm: Binh Thư yếu lược, Hịch tướng sĩ… Ông luôn đặt lợi ích của đất nước

 lên tình riêng. Ông chỉ huy nhiều trận đánh giành nhiều thắng lợi. ...( 0,5 điểm)
B.  PHẦN ĐỊA LÍ ( 5điểm)
Câu 6 : ( 1điểm) Đáp án B

Câu 7 : ( 1điểm) Đáp án C

Câu 8: ( 1điểm) 

Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:

	Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên
	
	Hoạt động sản xuất của

người dân ở Tây Nguyên

	1.Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba-dan.           
	
	A.Khai thác sức nước.

	2. Có nhiều đồng cỏ lớn.                                   
	
	B.Khai thác gỗ và lâm sản.

	3.Là nơi bắt nguồn nhiều con sông.                            
	
	C. Trồng cây công nghiệp lâu năm.

	4. Có nhiều loại rừng.           
	
	D. Chăn nuôi gia súc.


Câu 9: 1 (điểm) Mỗi ý 0,25 điểm.

- Vì Đăk Lăk là tỉnh hình thành trên cao nguyên đất đỏ ba dan trù phú. 

- Nằm trong vùng xích đạo cận gió mùa.

- Nhờ nguồn tài nguyên đất phì nhiêu, rộng lớn, màu mỡ...

- Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng trọt.

Câu 10. (1 điểm)  Nhà ở đồng bằng Bắc Bộ thường làm cửa chính quay về hướng Nam và được xây dựng chắc chắn là vì: 
 - Người dân thường làm nhà có cửa chính quay về hướng Nam  để tránh gió rét về mùa đông, đón gió biển thổi vào mùa hạ. ( 0,5 điểm )

 - Là nơi hay có gió bão gió rất mạnh và mưa rất lớn làm đổ nhà cửa cây cối nên người dân phải làm nhà kiên cố để tránh được bão.... ( 0,5 điểm )

                                                                                          An Bình, ngày 22  tháng 12 năm 2020

Duyệt của khối trưởng                                                                                 Người ra đề

                                                                                                     Lê Thị Mai - Phạm Thị Thu Hà

DUYỆT CM 

             Trường TH Quang Trung                                                  Thứ tư ngày 07 tháng 01 năm 2021
             Họ và tên:…………………………..               KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

             Lớp: 4A……                                              Môn: Lịch sử - Địa lí        

	Điểm


	Lời phê của giáo viên

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


A.PHẦN LỊCH SỬ 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng.

             Đinh Bộ Lĩnh có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

A. Lập nước Âu Lạc

B. Dời kinh đô ra Thăng Long

C. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước
D. Chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống
Câu 2: Hãy chọn các từ: thuỷ triều, bãi cọc, năm 938, Nam Hán,  rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp.
Quân....................... kéo sang đánh nước ta. Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta, lợi dụng ........................ lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào ..................... rồi đánh tan quân xâm lược .......................
Câu 3: Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho thích hợp:



Câu 4: Em hãy kể một số ngôi chùa ở địa phương mà em biết (có thể qua tranh ảnh, hoặc nghe kể lại) ? Em đã làm gì để bảo vệ cảnh quan môi trường khi đi thăm chùa ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào ? Hãy viết từ 3 đến 5 câu nói về nhân vật ấy? 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B.  PHẦN ĐỊA LÍ 
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở các câu 6,7
Câu 6: Dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta là:
           A. Dãy Sông Gâm

           B. Dãy Hoàng Liên Sơn

           C. Dãy Trường Sơn

           D. Dãy Ngân Sơn 

Câu 7: Trung du Bắc Bộ là một vùng ?
A . Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.                          

B . Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.                      

C . Vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

D. Vùng đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

Câu 8: Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:
	Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên
	
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

	1.Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba-dan.           
	
	A.Khai thác sức nước.

	2.Có nhiều đồng cỏ lớn.                                                        
	
	B.Khai thác gỗ và lâm sản.

	3.Là nơi bắt nguồn nhiều con sông.                            
	
	C.Trồng cây công nghiệp lâu năm.

	4.Có nhiều loại rừng.           
	
	D.Chăn nuôi gia súc.


Câu 9: Vì sao Đăk Lăk lại thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10:  Hãy cho biết vì sao nhà ở đồng bằng Bắc Bộ thường làm cửa chính quay về hướng Nam và được xây dựng chắc chắn?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ LỚP 4

A.  PHẦN LỊCH SỬ ( 5điểm)
Câu 1: ( 1điểm)   Đáp án C
Câu 2: ( 1điểm)   (1) Nam Hán ; (2) thuỷ triều; (3) bãi cọc; (4) năm 938
Câu 3: ( 1điểm) 

	Cột A
	 
	Cột B

	Khoảng 700 năm TCN, nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là
	 
	Vua Hùng

	Thành Cổ Loa là thành tựu đặc sắc về quốc phòng của nước
	 
	Âu Lạc

	Nước Văn Lang tồn tại qua mười tám đời
	 
	Văn Lang


Câu 4: ( 1điểm) 
 -Chùa Thiện An, chùa Đạt Hiếu, Chùa An Lạc, Chùa Thanh Lương, Chùa An Hòa, Chùa Khải Đoan...( 0,5 điểm)

-Khi đến thăm chùa em không xả rác bừa bãi, không bẻ cành, không trèo lên các tượng, không bôi bẩn vẽ bậy lên tường...(0,5 điểm)

Câu 5: ( 1điểm)  Tùy vào câu trả lời của học sinh để GV cho mức điểm phù hợp
Ví dụ : Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật  Trần Quốc Tuấn;  
Hoặc Trần Nhân Tông; hoặc  Trần Quang Khải... ...( 0,5 điểm)
-VD về đoạn văn: Trần Quốc Tuấn là một anh hùng yêu nước, là người văn võ song toàn. Ông nổi tiếng với các tác phẩm: Binh Thư yếu lược, Hịch tướng sĩ… Ông luôn đặt lợi ích của đất nước
 lên tình riêng. Ông chỉ huy nhiều trận đánh giành nhiều thắng lợi. ...( 0,5 điểm)
B.  PHẦN ĐỊA LÍ ( 5điểm)
Câu 6 : ( 1điểm) Đáp án B

Câu 7 : ( 1điểm) Đáp án C

Câu 8: ( 1điểm) 
Nối ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho phù hợp:

	Đặc điểm tự nhiên ở Tây Nguyên
	
	Hoạt động sản xuất của

người dân ở Tây Nguyên

	1.Có các cao nguyên được phủ đất đỏ Ba-dan.           
	
	A.Khai thác sức nước.

	2. Có nhiều đồng cỏ lớn.                                   
	
	B.Khai thác gỗ và lâm sản.

	3.Là nơi bắt nguồn nhiều con sông.                            
	
	C. Trồng cây công nghiệp lâu năm.

	4. Có nhiều loại rừng.           
	
	D. Chăn nuôi gia súc.


Câu 9: 1 (điểm) Mỗi ý 0,25 điểm.
- Vì Đăk Lăk là tỉnh hình thành trên cao nguyên đất đỏ ba dan trù phú. 
- Nằm trong vùng xích đạo cận gió mùa.

- Nhờ nguồn tài nguyên đất phì nhiêu, rộng lớn, màu mỡ...

- Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng trọt.

Câu 10. (1 điểm)  Hãy cho biết vì sao nhà ở đồng bằng Bắc Bộ thường làm cửa chính quay về hướng  Nam và được xây dựng chắc chắn?
 - Người dân thường làm nhà có cửa chính quay về hướng Nam  để tránh gió rét về mùa đông, đón gió biển thổi vào mùa hạ. ( 0,5 điểm )

 - Là nơi hay có gió bão gió rất mạnh và mưa rất lớn làm đổ nhà cửa cây cối nên người dân phải làm nhà kiên cố để tránh được bão.... ( 0,5 điểm )

                                                                                          An Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2020

Duyệt của khối trưởng                                                                                 Người ra đề

                                                                                                     Lê Thị Mai - Phạm Thị Thu Hà

DUYỆT CM 
	Cột A


	 



	Cột B




CÂU HỎI ÔN TẬP LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ 4 – HKI

LỊCH SỬ

1.Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta?

( Khoảng 700 năm TCN trên địa phận Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ)

2.Những thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người Âu Lạc là gì ?

( Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên và xây dựng được thành Cổ Loa)
3. Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng ?
(Do lòng yêu nước, oán hận ách đô hộ tàn bạo của nhà Hán.)
4 Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?

(Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên rồi nhử giặc vào bãi cọc để tấn công tiêu diệt địch.)

5.Dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? Ông có công lao gì với đất nước?

(Dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng được lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác. Ông đã có công dẹp loạn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước (năm 968)

6. Tại sao Lý Thái Tổ lại quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long ?

(Hoa Lư là vùng rừng núi hiểm trở, chật hẹp, không phải là trung tâm đất nước.

Thăng Long là vùng đất rộng, bằng phẳng, màu mỡ , không bị ngập lụt và là trung tâm của đất nước.)
7.Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?

Đến cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không chăm lo đến đời sống của dân, nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực, nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Quân xâm lược phương Bắc thường xuyên rình rập. Vua Lý phải dựa vào họ Trần mới giữ được ngai vàng. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi lúc 7 tuổi.  Họ Trần tìm cách để Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh rồi buộc  nhường ngôi cho chồng. Đầu năm 1226 nhà Trần được thành lập.
8.Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước?

(Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất.Đắp lại đê điều, mở rộng đồn điền)
9.Khi giặc Mông- Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

 Vua tôi nhà Trần dùng kế “Vườn không, nhà trống”. Chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long, Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, không tìm thấy một bóng người, một chút lương thực để ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát. Chính lúc đó quân ta tấn công quyết liệt vào Thăng Long để tiêu diệt chúng .

10. Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào ? Vì sao ?

ĐỊA LÍ:

1.Nêu đặc điểm chính của dãy núi Hoàng Liên Sơn?

(Đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn là núi cao, đồ sộ nhất Việt Nam với nhiều đỉnh nhọn sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu. Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm.)
2. Ở Hoàng Liên Sơn có dân tộc ít người nào sinh sống ?

( Thái, Dao, Mông,…)
3.Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì? Nghề nào là chính?

(Nghề nông là nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn. Ngoài ra còn có các nghề thủ công (diệt, thêu, đan, rèn, đúc,…) và kai thác khoáng sản.)
4.Hãy mô tả địa hình của Trung du Bắc Bộ.

(Vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải)          
5.Tây Nguyên có những cao nguyên nào?

(Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh,...)
6.Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu dặc điểm của từng mùa?

(Khí hậu ở Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô (mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4.
- Mùa mưa thường có những ngày mưa kéo dài, cả rừng núi bị phủ bởi một bức màn nước trắng xóa.

- Mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô,vụn vỡ, nhiều nơi sông suối bị khô cạn.)
7 Kể tên một số loại cây trồng tiêu biểu ở khu vực em sinh sống. 

(-cà phê, hồ tiêu, cao su, bơ, sầu riêng,...)
8. Hãy nêu đặc điểm về sông Tây Nguyên và ích lợi của nó.

(Đặc điểm của sông Tây Nguyên: Các sông ở đây chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh.


Ích lợi:  Người ta đã đắp đập, ngăn sông tạo thành hồ lớn và dùng sức nước chảy từ trên cao xuống để chạy tua-bin sản xuất ra điện. Các hồ chứa này còn có tác dụng giữ nước, hạn chế những con lũ bất thường.)
9.Đà Lạt có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát?

(Có không khí trong lành, mát mẻ.

- Phong cảnh đẹp

- Nhiều công trình phục vụ cho nghỉ ngơi và du lịch)
10.Hãy cho biết vì sao đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước?

 (Nhờ có đất phù sa màu mỡ

- Nguồn nước dồi dào

- Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.)
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